
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 9,900

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 12,122

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 9,700

SL cổ phiếu LH 21,418,346

KLGD BQ 20 phiên (CP) 4,510

% sở hữu nước ngoài 18.1%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 212

P/E 4.0

EPS 2,498

CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (HNX: MDC)
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Lịch sử giá

MDC VNINDEX

DT thuần

2024

2,612
tỷ VNĐ

YoY: ▼85.0| -3.2%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

3.4%

+/- YoY: ▼ 0.2%

DT thuần

Q4/24

814
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 287| 54.5%

YoY: ▲ 156| 23.7%

LN sau thuế

Q4/24

18.9
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 9.99| 112%

YoY: ▲ 4.80| 34.3%

LN sau thuế

2024

53.5
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 0.50| 1.0%

ROE

2024

15.8%

+/- YoY: ▼ 0.4%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (HNX: MDC)

1940%

139%
0.4% 12.9% -94.3% -0.9% -20.6% 3.7% 82.4%

0

200

400

600

800

1,000

Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24

Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

36.4% 35.2% 37.8% 34.9% 41.3%

63.6% 64.8% 62.2% 65.1% 58.7%

67.2% 70.1% 71.2% 68.5% 71.5%

32.8% 29.9% 28.8% 31.5% 28.5%

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24

T
ổ

n
g

 T
S

Cơ cấu Tổng tài sản

Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Nợ phải trả Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

4.5%

5.9%

5.5%

6.3%

5.6%

Q4/23

Q1/24

Q2/24

Q3/24

Q4/24

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS

Tiền và TĐ tiền Đầu tư TC ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho

TSNH khác

(Nguồn: fireant.vn)

47.4%

44.8%

45.9%

49.3%

40.6%

Q4/23

Q1/24

Q2/24

Q3/24

Q4/24

Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS

Phải thu dài hạn Tài sản cố định

Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

(Nguồn: fireant.vn)

18.8%

-40.5%

-2.7%

22.4%

3.0%

-6.1%
-11.6%

-7.6%

33.0%

0

100

200

300

400

500

600

Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24

Nợ vay

Vay và nợ thuê ngắn hạn Vay và nợ thuê dài hạn

Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (HNX: MDC)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 1,031 1,046 1,079 1,015 1,186

Tài sản ngắn hạn 376 368 408 354 489

Tiền và tương đương tiền 3.15 4.90 4.87 76.9 2.76

Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0

Phải thu ngắn hạn 279 269 313 157 410

Hàng tồn kho 57.6 64.3 56.9 79.0 53.0

Tài sản ngắn hạn khác 36.2 29.9 33.4 40.8 23.3

Tài sản dài hạn 655 678 671 661 696

Phải thu dài hạn 9.91 24.5 20.9 20.9 20.9

Tài sản cố định 489 468 495 500 482

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 1.02 35.0 11.6 1.79 33.0

Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 156 150 143 138 161

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 693 734 769 696 847

Nợ ngắn hạn 561 594 643 561 707

Vay và nợ thuê ngắn hạn 276 243 216 184 270

Phải trả người bán ngắn hạn 141 191 237 237 175

Nợ dài hạn 132 140 126 135 140

Vay và nợ thuê dài hạn 118 127 111 119 133

Nguồn vốn chủ sở hữu 338 312 311 320 339

Vốn chủ sở hữu 338 312 311 320 339

Vốn điều lệ 214 214 214 214 214

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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